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Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 M-1 Lại Thị Thúy 12/10/1999 Nữ SXCT 51104266 Ninh Bình Không khám sức khỏe

2 M-2 Triệu Thanh Ngát 14/01/2000 Nữ SXCT 51101796 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

3 M-3 Đỗ Thanh Tùng 25/09/2000 Nam SXCT 50502518 Hưng Yên Không khám sức khỏe

4 M-4 Trần Văn Việt 09/05/2000 Nam SXCT 50503674 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

5 M-5 Lê Văn Tài 12/09/2002 Nam SXCT 51108920 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

6 M-6 Lưu Nam Anh 30/04/2000 Nam SXCT 51106297 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

7 M-7 Bạch Thị Thắm 14/07/2002 Nữ SXCT 51103618 Hòa Bình Không khám sức khỏe

8 M-8 Trần Thị Nhài 03/11/2001 Nữ SXCT 91209136 Ninh Bình Không khám sức khỏe

9 M-9 Lê Văn Thắng 17/08/1999 Nam SXCT 50513130 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

10 M-10 Nguyễn Anh Văn 17/01/1997 Nam SXCT 50509292 Ninh Bình Không khám sức khỏe

11 M-11 Phan Văn Thành 13/05/2002 Nam SXCT 51220021 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

12 M-12 Vì Văn Sâm 12/02/2001 Nam SXCT 50507725 Sơn La Không khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Thị Hạnh 26/03/1995 Nữ SXCT 50523809 Đồng Nai Không khám sức khỏe

14 M-14 Nguyễn Thị Thu Hà 20/02/1997 Nữ SXCT 91225602 TT Huế Không khám sức khỏe

15 M-15 Hà Phương Nam 18/06/2001 Nam SXCT 50507222 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

16 M-16 Tòng Văn Sơn 14/05/2003 Nam SXCT 50507715 Sơn La Không khám sức khỏe

17 M-17 Trần Võ Quy 12/09/1991 Nam SXCT 51108095 Nghệ An Không khám sức khỏe

18 M-18 Hà Thị Thảo 15/05/1998 Nữ SXCT 91211218 Thanh Hóa Khám sức khỏe

19 M-19 Lê Thị Thu Trinh 12/03/1994 Nữ SXCT 51111208 Gia Lai Không khám sức khỏe

20 M-20 Lê Đình Thắng 09/01/2000 Nam SXCT 50501815 Hải Dương Không khám sức khỏe

21 M-21 Lò Văn Trường 26/04/2000 Nam SXCT 50507609 Điện Biên Không khám sức khỏe

22 M-22 Nguyễn Thành Đạt 11/08/2003 Nam SXCT 50500880 Hà Nội Không khám sức khỏe

23 M-23 Nguyễn Văn Tùng 23/03/2003 Nam SXCT 51106130 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

24 M-24 Phạm Văn Ngọc 15/06/1997 Nam SXCT 51105496 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

25 M-25 Trần Hồng Quang 23/03/2000 Nam SXCT 50503044 Hà Nam Không khám sức khỏe

26 M-26 Vũ Ngọc Dũng 06/02/2001 Nam SXCT 50502524 Hưng Yên Không khám sức khỏe

27 M-27 Nguyễn Tiến Anh 18/12/2000 Nam SXCT 50504129 Yên Bái Không khám sức khỏe

28 M-28 Nguyễn Kim Cúc 06/03/2002 Nữ SXCT 91231654 Vĩnh Long Không khám sức khỏe

29 M-29 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 08/06/2002 Nữ SXCT 91215718 Nghệ An Không khám sức khỏe
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30 M-30 Lê Văn Hào 24/02/2004 Nam SXCT 51105225 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

31 M-31 Trần Phong Vũ 11/07/1991 Nam SXCT 51100675 Hải Phòng Không khám sức khỏe

32 M-32 Giàng A Súa 05/07/1994 Nam SXCT 50507623 Điện Biên Không khám sức khỏe

33 M-33 Trần Ngọc Hai 18/11/1993 Nam SXCT 50502284 Hải Dương Không khám sức khỏe

34 M-34 Phạm Văn Tịnh 06/09/1998 Nam SXCT 50509219 Ninh Bình Không khám sức khỏe

35 M-35 Nguyễn Đỗ Hương Trang 20/07/2004 Nữ SXCT 51103390 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

36 M-36 Phạm Thị Thu 25/10/2001 Nữ SXCT 51103182 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

37 M-37 Lê Quang Thành 23/05/1995 Nam SXCT 51106258 Thanh Hóa Khám sức khỏe

38 M-38 Nguyễn Hán Hưng 11/06/2001 Nam SXCT 50505216 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

39 M-39 Nguyễn Mạnh Dũng 27/08/2001 Nam SXCT 50505274 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

40 M-40 Bùi Văn Mạnh 10/06/1992 Nam SXCT 51103903 Nam Định Không khám sức khỏe

41 M-41 Mao Văn Lý 06/06/1992 Nam SXCT 51102865 Bắc Giang Không khám sức khỏe

42 M-42 Cao Xuân Phú 08/10/1992 Nam SXCT 51104791 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

43 M-43 Hoàng Anh Tuấn 08/12/2002 Nam SXCT 51103999 Thái Bình Khám sức khỏe

44 M-44 Trần Đức Trung 15/08/2000 Nam SXCT 91215253 Nghệ An Không khám sức khỏe

45 M-45 Trần Văn Trường 11/08/2001 Nam SXCT 50525141 Hậu Giang Không khám sức khỏe

46 M-46 Lê Thị Dung 10/02/2001 Nữ SXCT 91204751 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

47 M-47 Lê Thị Vui 18/01/2000 Nữ SXCT 91210232 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

48 M-48 Lê Thị Yến 13/10/2001 Nữ SXCT 91210663 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

49 M-49 Nguyễn Sỹ Phương 12/11/1985 Nam SXCT 50510483 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

50 M-50 Hà Công Đức Anh 27/10/1993 Nam SXCT 51106542 Thanh Hóa Khám sức khỏe

51 M-51 Lê Đức Tăng 05/02/1985 Nam SXCT 51103249 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

52 M-52 Nguyễn Thanh Tuấn 25/05/1984 Nam SXCT 91208438 Thái Bình Không khám sức khỏe

53 M-53 Nguyễn Đức Thắng 10/10/1993 Nam SXCT 51101920 Yên Bái Không khám sức khỏe

54 M-54 Lê Trung Đại 10/06/2003 Nam SXCT 51105504 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

55 M-55 Lự Văn Tú 30/10/2001 Nam SXCT 50504103 Yên Bái Không khám sức khỏe

56 M-56 Nguyễn Thị Huyền 25/06/1996 Nữ SXCT 51102484 Phú Thọ Không khám sức khỏe

57 M-57 Đỗ Trọng Lâm 10/06/1999 Nam SXCT 50507253 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

58 M-58 Hồ Sỹ Chức 12/03/1992 Nam SXCT 50516439 Nghệ An Không khám sức khỏe

59 M-59 Nguyễn Hiệp Luân 05/12/1992 Nam SXCT 50508944 Thái Bình Không khám sức khỏe

60 M-60 Nguyễn Hữu Thủy 12/11/1992 Nam SXCT 50515163 Nghệ An Không khám sức khỏe

61 M-61  Phạm Văn Hưng 10/03/1992 Nam SXCT 50517992 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



62 M-62 Phạm Văn Khuê 18/11/1992 Nam SXCT 50516685 Nghệ An Không khám sức khỏe

63 M-63 Trần Đình Đức 03/07/1999 Nam SXCT 50508719 Thái Bình Không khám sức khỏe

64 M-64 Trần Quang Trường 22/10/1999 Nam SXCT 50509092 Thái Bình Không khám sức khỏe

65 M-65 Hoàng Minh Tân 23/07/1992 Nam SXCT 50508819 Thái Bình Không khám sức khỏe

66 M-66 Phạm Văn Phương 20/10/1992 Nam SXCT 50509324 Ninh Bình Không khám sức khỏe

67 M-67 Nguyễn Duy Hồng Quân 20/08/1991 Nam SXCT 50120392 Quảng Trị Khám sức khỏe

68 M-68 Nguyễn Huy Hoàng 06/07/2002 Nam SXCT 51109665 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

69 M-69 Lê Đình Đức 26/11/2003 Nam SXCT 50513662 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

70 M-70 Nguyễn Tùng Dương 27/02/2005 Nam SXCT 50509555 Ninh Bình Không khám sức khỏe

71 M-71 Phạm Quang Thành 21/11/2003 Nam SXCT 50507263 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

72 M-72 Cầm Bá Linh 17/08/2000 Nam SXCT 51105890 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

73 M-73 Trang Minh Đức 30/10/1996 Nam SXCT 51105830 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

74 M-74 Trần Văn Cử 13/10/1999 Nam SXCT 51210014 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

75 M-75 Lê Hữu Dương 29/11/2002 Nam SXCT 50525331 Cần Thơ Không khám sức khỏe

76 M-76 Trương Thanh Ý 18/11/2002 Nam SXCT 50525131 Hậu Giang Không khám sức khỏe

77 M-77 Hoàng Anh Tuấn 31/08/1994 Nam SXCT 50508764 Thái Bình Không khám sức khỏe

78 M-78 Lê Duy Mạnh 25/11/1999 Nam SXCT 50504322 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

79 M-79 Phạm Đức Duy 10/05/1999 Nam SXCT 50504690 Phú Thọ Không khám sức khỏe

80 M-80 Lý Văn Hưng 20/12/2000 Nam SXCT 51107794 Nghệ An Không khám sức khỏe

81 M-81 Lê Đức Hiệp 04/05/1989 Nam SXCT 51109661 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

82 M-82 Nguyễn Hoàng Vũ 22/02/2004 Nam SXCT 51105928 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

83 M-83 Trần Văn Thi 17/03/1990 Nam SXCT 51103712 Nam Định Không khám sức khỏe

84 M-84 Lưu Thị Phượng 12/05/1990 Nữ SXCT 91211057 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

85 M-85 Nguyễn Thanh Nhị 29/08/1996 Nữ SXCT 51112663 Cần Thơ Không khám sức khỏe

86 M-86 Sằm Thị Liêm 06/02/1997 Nữ SXCT 51101452 Hà Giang Không khám sức khỏe

87 M-87 Trương Thị Mai 03/04/1986 Nữ SXCT 51102573 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

88 M-88 Bùi Văn Dũng 14/02/1985 Nam SXCT 91200866 Hải Phòng Không khám sức khỏe

89 M-89 Hoàng Văn Hà 28/06/1980 Nam SXCT 50107218 Hà Nam Không khám sức khỏe

90 M-90 Nguyễn Văn Quyền 21/08/1983 Nam SXCT 91220429 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

91 M-91 Trần Thế Anh 13/09/2001 Nam SXCT 50104233 Phú Thọ Khám sức khỏe

92 M-92 Dương Văn Minh 29/10/1994 Nam SXCT 51102984 Bắc Giang Không khám sức khỏe

93 M-93 Phan Văn Tâm 26/07/2000 Nam SXCT 50116073 Nghệ An Không khám sức khỏe



94 M-94 Phạm Cao Hiếu 28/02/2001 Nam SXCT 50509807 Ninh Bình Không khám sức khỏe

95 M-95 Trịnh Hồng Đức 16/02/2001 Nam SXCT 50510986 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

96 M-96 Lê Thanh Toàn 28/01/1994 Nam SXCT 50518961 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

97 M-97 Nguyễn Thành Trung 05/09/1999 Nam SXCT 50502661 Hưng Yên Không khám sức khỏe

98 M-98 Hoàng Xuân Hạnh 14/07/2004 Nam SXCT 50522002 Gia Lai Không khám sức khỏe

99 M-99 Lưu Gia Bảo 30/11/2004 Nam SXCT 50522212 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

100 M-100 Lê Văn Lộc 12/02/1992 Nam SXCT 51108219 Nghệ An Không khám sức khỏe

101 M-101 Lưu Trọng Tuấn 13/07/1993 Nam SXCT 51106096 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

102 M-102 Phan Văn Tin 17/10/1992 Nam SXCT 51107853 Nghệ An Không khám sức khỏe

103 M-103 Trần Ngọc Chuẩn 19/01/2004 Nam SXCT 51106299 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

104 M-104 Trần Thế Vinh 04/10/2003 Nam SXCT 51104063 Thái Bình Không khám sức khỏe

105 M-105 Trịnh Thanh Tùng 09/07/1992 Nam SXCT 50503845 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

106 M-106 Trần Thị Hiền 13/03/2002 Nữ SXCT 91208382 Thái Bình Không khám sức khỏe

107 M-107 Mai Quý Liêm 27/12/1999 Nam SXCT 50509077 Thái Bình Không khám sức khỏe

108 M-108 Phạm Văn Thái 13/12/1999 Nam SXCT 50508851 Thái Bình Không khám sức khỏe

109 M-109 Lê Mạnh Tùng 03/09/2000 Nam SXCT 50507155 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

110 M-110 Nguyễn Thị Tường Vi 27/01/2002 Nữ SXCT 91227428 Đắk Lắk Không khám sức khỏe


